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PHƯƠNG ÁN 

Tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn phường Dương Nội 

năm  học 2026-2027 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 12/3/2026 của Ban chỉ đạo công tác An toàn 

thực phẩm thành phố về hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các 

trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội; Hướng dẫn số 02/HD-BCĐ ngày 18/7/2026 của 

Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố về hướng dẫn đảm bảo an toàn thực 

phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông 

trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2026 - 2027; Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 

25/7/2026 của UBND phường Dương Nội về khảo sát, đánh giá điều kiện cơ sở vật chất, 

trang thiết bị và các điều kiện phục vụ tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn phường; Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 25/7/2026 của UBND phường Dương Nội 

về việc thành lập Đoàn khảo sát thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục 

vụ tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường; Báo cáo số 81/BC-

ĐKS ngày 03/8/2026 của Đoàn khảo sát, đánh giá điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và 

các điều kiện phục vụ tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường. 

        Nhằm bảo đảm việc triển khai thống nhất, phù hợp với điều kiện của từng cơ sở giáo 

dục, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu về an toàn 

thực phẩm. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu thực tế của các cơ 

sở giáo dục,  UBND phường Dương Nội xây dựng Phương án tổ chức bữa ăn bán trú năm 

học 2026–2027 trên địa bàn phường cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Dương Nội năm 

học 2026–2027 phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy mô học sinh và 

điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục.  

Làm căn cứ để các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức bữa ăn bán trú; lựa 

chọn mô hình tổ chức phù hợp; thực hiện việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm và 

đơn vị cung cấp suất ăn theo quy định.  

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tổ chức bữa ăn bán 

trú; bảo đảm các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định về điều kiện cơ sở vật chất và an 

toàn thực phẩm.  
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2. Yêu cầu 

Việc tổ chức bữa ăn bán trú phải căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá điều kiện cơ sở 

vật chất của từng cơ sở giáo dục; bảo đảm phù hợp với quy mô học sinh, khả năng tổ 

chức thực hiện và các quy định hiện hành.  

Các cơ sở giáo dục chủ động khắc phục các tồn tại, hạn chế về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị theo kết quả khảo sát; hoàn thành trước khi tổ chức bữa ăn bán trú đối với các 

hạng mục phải cải tạo, bổ sung.  

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm hoặc đơn vị cung cấp suất ăn phải thực 

hiện đúng trình tự, tiêu chí và quy định tại Hướng dẫn số 02/HD-BCĐ ngày 18/7/2026 

của Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố và các văn bản có liên quan.  

Quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp giữa UBND phường, các cơ 

sở giáo dục và các đơn vị liên quan; thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định, kịp thời 

xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG 

1. Khái quát tình hình số lượng cơ sở giáo dục 

- Hiện nay, trên địa bàn phường có: 64 cơ sở (Trong đó có 8 cơ sở giáo dục công 

lập; 56 cơ sở giáo dục ngoài công lập).  

1.1  Cơ sở giáo dục công lập gồm:  08 cơ sở  

- Cấp Mầm non: 03 trường với  08 phân hiệu; 

- Cấp Tiểu học  : 03 trường với  06 phân hiệu; 

- Cấp THCS      : 02 trường với  02 phân hiệu; 

1.2 Cơ sở giáo dục ngoài công lập gồm 56 cơ sở  

- Cấp Mầm non: 52 cơ sở (Trong đó trường mầm non: 06; Nhóm trẻ lớp mẫu giáo 

độc lập: 46 cơ sở) 

- Liên cấp: 04 cơ sở 

2. Số học sinh dự kiến tham gia bữa ăn bán trú năm học 2026–2027 là: 20400 

học sinh.  

Trong đó: 

- Khối công lập: 13864 học sinh.  

+ Mầm non: 3244/3244 học sinh ăn bán trú đạt 100% 

+ Tiểu học: 8320/8694  học sinh ăn bán trú đạt 72,33% 

+ Trung học cơ sở: 2300/5230 học sinh ăn bán trú đạt 43,97%  

-  Khối ngoài công lập: 6536 học sinh.  

+ Mầm non: 3031/3031 học sinh ăn bán trú đạt 100% 

+  Liên cấp: 3505/3505 học sinh ăn bán trú đạt 100% 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

3. Kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng điều kiện tổ chức bữa ăn bán trú 
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- Qua khảo sát thực tế tại 64 cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn 

phường cho thấy: 64/64 cơ sở giáo dục đủ điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức bữa ăn 

bán trú. Trong đó có 03 cơ sở giáo dục có nhu cầu bổ sung một số trang thiết bị phục vụ 

chế biến, bảo quản thực phẩm. 

- Về mô hình tổ chức bữa ăn bán trú:  

+ 58 cơ sở tự tổ chức nấu ăn tại bếp ăn của nhà trường. 

+ 06 cơ sở tổ chức theo hình thức thuê đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn tại trường.  

+ Không có cơ sở sử dụng suất ăn chế biến sẵn.  

(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo) 

4. Đánh giá chung 

Kết quả khảo sát cho thấy các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường đáp ứng điều 

kiện về cơ sở vật chất để tổ chức bữa ăn bán trú trong năm học 2026–2027. Một số cơ sở 

còn tồn tại về trang thiết bị phục vụ bếp ăn, cần sửa chữa, thay thế hoặc bổ sung trước khi 

triển khai năm học mới. 

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HƯƠNG ÁN TỔ CHỨC BỮA ĂN BÁN TRÚ 

NĂM HỌC 2026–2027 

Căn cứ kết quả khảo sát thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy mô học sinh 

tham gia bữa ăn bán trú và nhu cầu tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn, UBND phường Dương Nội xây dựng phương án tổ chức bữa ăn bán trú năm học 

2026 - 2027 như sau: 

1. Đối với các trường mầm non công lập 

Các trường mầm non công lập tiếp tục tổ chức chế biến bữa ăn tại bếp ăn của nhà 

trường trên cơ sở cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có và kết quả khảo sát. Các dụng cụ 

phục vụ chế biến tại 02 trường Mầm non Dương Nội và Tiểu học Dương Nội A cần bổ 

sung hoàn thiện trước thời điểm tổ chức bữa ăn bán trú năm học 2026–2027. 

Thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú được cung cấp bởi đơn vị được UBND phường 

lựa chọn và ký kết hợp đồng theo quy định. 

2. Đối với các trường Tiểu học và THCS công lập 

Các trường tiểu học và trung học cơ sở tổ chức bữa ăn bán trú theo hình thức thuê 

đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn tại trường. 

Đơn vị được UBND phường lựa chọn chịu trách nhiệm bố trí nhân sự trực tiếp tiếp 

nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến và chia suất ăn tại bếp ăn của nhà trường theo nội dung 

hợp đồng đã ký kết; bảo đảm chất lượng, định lượng bữa ăn và các quy định về an toàn 

thực phẩm. 

3. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập 

Các cơ sở giáo dục ngoài công lập tổ chức bữa ăn bán trú theo mô hình phù hợp với 

điều kiện thực tế của cơ sở; chủ động lựa chọn cơ sở cung cấp thực phẩm theo quy định 
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tại Hướng dẫn số 02/HD-BCĐ ngày 18/7/2026 của Ban chỉ đạo ATTP thành phố và chịu 

trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm trong quá trình tổ chức bữa ăn 

bán trú. 

4. Tổ chức triển khai phương án 

Trên cơ sở phương án được phê duyệt, UBND phường tổ chức triển khai các bước 

tiếp theo theo quy định của Hướng dẫn số 02/HD-BCĐ ngày 18/7/2026 của Ban Chỉ đạo 

công tác An toàn thực phẩm thành phố, bao gồm: kiểm tra, đánh giá lựa chọn đơn vị cung 

cấp thực phẩm; ký kết hợp đồng với đơn vị được lựa chọn; giao đơn vị cung cấp thực 

phẩm và đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn cho các cơ sở giáo dục công lập để triển khai tổ 

chức bữa ăn bán trú trong năm học 2026–2027. 

Giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì theo dõi, đôn đốc việc bổ sung, sửa chữa 

trang thiết bị của 02 trường nêu trên; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND phường trước thời 

điểm triển khai bữa ăn bán trú. 

Trên đây là Phương án tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn Phường 

Dương Nội năm học 2026-2027./. 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế; 

- Chi Cục ATTP; 

- TT Đảng ủy - HĐND Phường; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Phường; 

- Các Phòng ban, đơn vị liên quan;  

- Đoàn Khảo sát phường; 

- Các cơ sở giáo dục; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

  

  

  

  

Quản Xuân Phú 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

   

  

.  
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PHỤ LỤC 01 

BIỂU MẪU BÁO CÁO RÀ SOÁT, KHẢO SÁT VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC BỮA ĂN BÁN TRÚ 

(Kèm theo Phương án số:      /PA-UBND ngày     /8/2026 của UBND phường Dương Nội) 
I. TỔNG HỢP CHUNG  

   

        

Số TT Tên xã phường 

Cấp học 

Số 

lượng 

học 

sinh 

Số lượng học 

sinh dự kiến ăn 

bán trú năm 

học 2026-2027 

Ghi chú 
Tên cấp học 

Số lượng cơ 

sở giáo dục 

công lập 

Số lượng 

cơ sở giáo 

dục ngoài 

công lập 

1 Phường Dương Nội Nhóm trẻ mầm non   46 2032 2098   

    Trường Mầm non 3 6 4177 4177 

 

    Tiểu học 3   8694 8320   

    THCS 2   5230 2300   

    Liên cấp   4 3505 3505   

  Tổng số          20400   
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II. CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP 
                                               

Phường 

Dương 

Nội 

Số 

TT 

Tên cơ sở 

giáo dục 

Tên phân 

hiệu 

Địa chỉ phân 

hiệu 

SL học 

sinh 

Số 

lượn

g 

học 

sinh 

năm 

học 

2026

- 

2027 

Dự 

kiến 

Số 

HS 

ăn 

bán 

trú 

năm 

học 

2026

- 

2027 

Điều kiện bếp ăn  

(đánh dấu X vào ô 

lựa chọn) 

Nơi tổ chức 

ăn (đánh 

dấu X vào ô 

lựa chọn) 

Mô hình dự kiến tổ chức bữa ăn 

bán trú 

(đánh dấu vào X vào 1 trong 5 lựa 

chọn dưới đây) 

Suất 

ắn 

sẵn   

( CS 

cung 

cấp 

suất 

ăn) 

Nấu tại trường 

Đã có BATT 

Khô

ng 

có 

BAT

T 

Tại 

phòn

g 

học 

Tại 

phòn

g ăn 

CS cung cấp 

nấu ăn 

Nhà trường 

tự nấu 

Đủ 

điều 

kiện 

ATT

P 

Chư

a đủ 

điều 

kiện 

ATT

P 

Nấu 

tại 

bếp 

của 

trườ

ng 

Nấu 

tại 1 

phân 

hiệu 

và 

man

g cho 

các 

phân 

hiệu 

khác 

Nấu 

tại 

bếp 

của 

trườ

ng 

Nấu 

tại 1 

phân 

hiệu 

và 

mang 

cho 

các 

phân 

hiệu 

khác 

I  Cấp Mầm non                              

  

1 

Trường MN  

Dương Nội 

Trường 

MN Dương 

Nội 

TDP Hoàng 

Hanh, phường 

dương nội, 

thành phố Hà 

Nội. 480 480 480 X     X         X   

Trường 

MN Hoàng 

Hanh 

Khu tái định 

cư tdp Hoàng 

Hanh, phường 

Dương Nội, 

TP Hà Nội 315 315 315 x     x         x   
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Trường 

MN Kim 

Đồng 

Khu đất dịch 

vụ LK 20AB 

phường 

Dương Nội 300 300 300 x     x         x   

2 

Trường MN  

Sen Hồng 

Trường 

MN Sen 

Hồng 

TDP Thành 

Công, phường 

Dương Nội, 

Hà Nội 680 680 680 X     X         X   

Trường 

MN  La 

Dương 

TDP Trung 

Bình - Dương 

Nội - Hà Nội 314 314 314 X     X         X   

Trường 

MN Trần 

Quốc Toản 

LK 16,17,18 

AB tổ DP 

Hoàng Văn 

Thụ 506 506 506 x     x         x   

3 

Trường MN 

Lê Quý Đôn 

Trường 

MN Lê 

Quý Đôn 

Khu đô thị 

Dương Nội, 

phường 

Dương Nội, 

TP Hà Nội 490 490 490 x     x         x   

Trường 

MN La 

Khê  

Tổ dân phố 7- 

phường 

Dương Nội- 

Hà Nội 159 159 159 X     X         X   

Cơ sở mới 

tại LK31 

Cơ sở mới tại 

LK31 (chưa 

hoạt động)                           

Tổng số trẻ MN công lập ăn bán 

trú   3244 3244 3244                     

II Cấp Tiểu học                               

  

4 

Tiểu học 

Dương Nội TH Trần 

Quốc Toàn 

Khu đất dịch 

vụ La Dương 

La Nội, Dương 

Nội , Hà Nội 1550 1550 1530 X     X     X       
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Tiểu học 

Dương Nội 

B 

Ngõ 88 đường 

La Nội, Dương 

Nội, Hà Nội 868 868 700 X     X     X       

TH Dương 

Nội A 

Tổ dân phố 

Trung bình, 

phường 

Dương Nội, 

Hà Nội 517 517 420 x       x   x       

5 

Tiểu học An 

Hưng 

TH An 

Hưng 

Khu đô thị An 

Hưng, P 

Dương Nội, 

Hà Nội 2005 2005 1970 x     x     x       

TH Kim 

Đồng 

TDP Trung 

Kiên, P Dương 

Nội 1041 1041 1000 X     X X   X       

6 

Tiểu học Lê 

Quý Đôn 

TH Lê Quý 

Đôn 

Khu đô thị 

mới Dương 

Nội, Phường 

Dương Nội, 

Hà Nội 2713 2713 2700 X     X X   X       

Tổng số HS trường tiểu học ăn bán 

trú   8694 8694 8320                     

III Trung học cơ sở                               

13 

THCS Lê Quý 

Đôn 

THCS Lê 

Quý Đôn 

Lô TH01, khu 

Đô thị Dương 

Nội, phường 

Dương Nội, 

TP Hà Nội 3180 3180 2000 x     x x   x       

14 

THCS  Dương 

Nội   

 THCS  

Dương Nội   

Số 101 đường 

Chùa Võ, 

Phường 

Dương Nội, 

TP Hà Nội 2050 2050 300 x       x   x       

Tổng số học sinh THCS ăn bán trú    5230 5230 2300                     
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III. CƠ SỞ GIÁO DỤC NGOÀI CÔNG LẬP 

Xã 

phường 

Dương 

Nội 

Số 

TT 

Tên cơ sở 

giáo dục 

Tên 

phân 

hiệu 

Địa chỉ phân 

hiệu 

SL 

học 

sinh 

Số 

lượng 

học 

sinh 

năm 

học 

2026- 

2027 

Dự kiến Số 

HS ăn bán 

trú năm học 

2026- 2027 

Điều kiện bếp ăn  

(đánh dấu X vào 

ô lựa chọn) 

Nơi tổ chức 

ăn (đánh 

dấu X vào ô 

lựa chọn) 

Mô hình dự kiến tổ chức bữa ăn 

bán trú 

(đánh dấu vào X vào 1 trong 5 lựa 

chọn dưới đây) 

Suất 

ắn 

sẵn   

( CS 

cung 

cấp 

suất 

ăn) 

Nấu tại trường 

Đã có 

BATT 

Khô

ng 

có 

BAT

T 

Tại 

phòn

g 

học 

Tại 

phòn

g ăn 

CS cung cấp 

nấu ăn 

Nhà trường 

tự nấu 

Đủ 

điề

u 

kiệ

n 

AT

TP 

Ch

ưa 

đủ 

điề

u 

kiệ

n 

AT

TP 

Nấu 

tại 

bếp 

của 

trườ

ng 

Nấu 

tại 1 

phân 

hiệu 

và 

man

g 

cho 

các 

phân 

hiệu 

khác 

Nấ

u 

tại 

bếp 

của 

trư

ờn

g 

Nấu 

tại 1 

phân 

hiệu 

và 

mang 

cho 

các 

phân 

hiệu 

khác 

I  Cấp Mầm non                             

1  Trường MN Tư thục                             

1 

Quốc Tế Hà 

Nội   

Số 10 ngõ 158 

đường Tiến 

thành Phường 

đương nội Hà 

nội 90 90 90 X     X         X   

2 

Thế giới 

Haroo An 

Hưng   

Tầng 3, Toà The 

Terra An Hưng, 

Dương Nội, Hà 

Nội 79 79 79 X     X         X   
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3 

MN Nguyễn 

Khuyến   

Lô D16 Khu D 

KĐT Geleximco 

Lê Trọng Tấn, 

Phường Dương 

Nội, Hà Nội 10 10 10 x       x   x       

4 

STEAMeQ Hà 

Đông   

Tầng 1,2 Toà 

The Terra An 

Hưng, Dương 

Nội, Hà Nội 158 158 158 X     X         X   

5 

MN 

Lômônôxốp 

Dương Nội   

C33-NT2, KĐT 

Geleximco, 

Dương Nội, Hà 

Nội 409 409 409 X     X         X   

6 

Trường mầm 

non Froebel   

C20-NT1, KĐT 

Geleximco, 

Dương Nội, Hà 

Nội 187 187 187 x       x       x   

Tổng số trẻ MN Thục ăn bán 

trú   933 933 933                     

II Trường  liên cấp                                

7 

TH&THCS 

Lomonoxop 

Tây Hà Nội   

Lô D33-TH1, 

khu D, khu đô 

thị mới 

Geleximco-

đường Lê Trọng 

Tấn- phường 

Dương Nội- 

thành phố Hà 

Nội 1345 1345 1345 X       X   X       

8 

TH&THCS 

Nguyễn 

Khuyến   

Lô D16 Khu D 

KĐT Geleximco 

Lê Trọng Tấn, 

Phường Dương 

Nội, Hà Nội 300 300 300 x       x   x       

9 

Trường phổ 

thông Liên cấp 

H.A.S   

Lô 

C35,C29,C26- 

Khu C - KĐT 600 600 600 x       x       x   
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mới LTT 

Geleximco 

Dương Nội 

10 

Tên trường: 

Trường Phổ 

thông Quốc tế 

Việt Nam   

Đường Nguyễn 

Văn Luyện, khu 

đô thị Dương 

Nội, P Dương 

Nội, Hà Nội 1260 1260 1260 x       x       x   

Tổng số học sinh trường liên 

cấp ăn bán trú    3505 3505 3505 0                   

III   Nhóm trẻ lớp MGĐL                              

11 Vườn Ong   

Tầng 1, Toà 

CT7H, Chung 

cư Dương Nội, 

Phường Dương 

Nội, Hà Nội 50 50 50 x     x         x   

12 

Những Em Bé 

Hạnh Phúc   

Tầng 1, CT7B, 

kdt Dương Nội, 

phường Dương 

Nội 25 25 25 x     x         x   

13 

Ươm Mầm 

Nhân Cách   

Tầng 1 toà 

CT7B khu đô 

thị mới Dương 

Nội , Phường 

Dương Nội, 

Thành Phố Hà 

Nội 42 42 42 X     X         X   

14 Ong Vàng   

Tầng Toà CT7J, 

chung cư Dương 

Nội, Phường 

Dương Nội, Hà 

Nội 70 70 70 x     x         x   

15 Hoa Anh Đào   

Ngõ 138 số nhà 

32 Ỷ La Dương 

Nội 48 48 48 x     X         X   
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16 

Khai Minh 

Đức   

Tầng 1, tầng 2 - 

D01, L20, Khu 

đô thị Dương 

Nội, Phường 

Dương Nội, 

Thành phố Hà 

Nội 44 60 60 x     x         x   

17 Đồ Rê Mí   

Ngõ 88,TDP 

Hoà Bình 25 25 25 x     x         x   

18 

Lá Phong 

Xanh   

D03 - L27,28 

KĐT mới 

Dương Nội 26 26 26 x     x         x   

19 Mây Xanh   

46c38 Liền kề 

geleximco C - 

Lê Trọng Tấn - 

Hà Đông 45 45 45 x     x         x   

20 

Em Bé Tháo 

Vát   

C3-05 khu C 

KĐT hai bên 

đường  

Lê Trọng Tấn 

Dương Nội 57 57 57 x     x         x   

21 

Xứ Sở Thần 

Tiên   

Tầng 1,2 CT2 

chung cư ICID 

Complex Khu C 

geleximcom Lê 

Trọng Tấn, 

Phường Dương 

Nội, Hà Nội 40 40 40 x       x       x   

22 Đức Trí   

C42-03 khu C - 

Geleximco 62 62 62 x     x         x   

23 Việt Ý   

BT10-23 khu đô 

thị An Hưng - 

Dương Nội - 

HN 55 55 55 x     x         x   
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24 

Những Người 

Bạn Nhỏ An 

Hưng   

BT8-15 khu đô 

thị An Hưng - 

Dương Nội 45 50 50 x     x             

25 Vườn Trẻ Thơ   

số 54 - tdp 

hoàng hanh - 

DN 50 50 50 x     x         x   

26 Tràng An   

TDP Quyết 

Tâm, DN 48 50 50 x     x         x   

27 

Ngôi Nhà Cây 

Xanh   

Tầng 1, CT8B, 

KĐT Dương 

Nội, phường 

Dương Nội, 

thành phố Hà 

Nội 66 66 66 x     x         x   

28 

Việt Hàn IQ 

Yên Nghĩa   

Tầng 1, 

CT8C,KĐT 

Dương Nội 60 60 60 x     x         x   

29 Bông Hồng   

LK 35 Khu DV 

Lê Trọng Tấn - 

Tổ 6- Dương 

Nội-HN 26 26 26 x     x         x   

30 

Những Ngôi 

Sao Lấp Lánh   

BT M09-L03, 

Khu A, KĐT 

Dương Nội, 

Phường Dương 

Nội, HN 43 50 50 x     x         x   

31 

Hoa Mùa 

Xuân   

Biệt thự M09-

L04, KĐT 

Dương Nội, P. 

Dương Nội, Hà 

Nội. 45 45 45 x     x         x   

32 Hòa Bình   

BT M09 L05 

Khu ĐT dương 

nội, Hn 65 65 65 x     x         x   

33 

Thiên Hà 

Xanh 3   

A03V6 Terra 

An Hưng - 70 70 70 X     X         X   
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Dương Nội 

34 Việt Nhật   

V2B03 Terra, an 

Hưng, dương 

nội, hà nội 34 34 34 X     X         X   

35 

Tuổi Thần 

Tiên An 

Khang   

L08-07 KĐT 

Dương Nội, Hà 

Nội 25 25 25 X     X         X   

35 

Hoa Tháng 

Sáu   

L15-14 khu An 

Khang - Dương 

Nội 67 67 67 X     X         X   

37 

Terra An 

Hưng   

L15-L11 Khu A 

-An Khang - 

Dương Nội 29 29 29 X     X         X   

38 

Tuổi Thơ Tài 

Năng   

L06-01 An 

Khang, KĐT 

Dương Nội, HN 25 25 25 x     x         x   

39 

Ngôi Nhà 

Xanh   

BT M10.L16 

Khu A KĐT 

Dương Nội, 

phường Dương 

Nội, TP. Hà Nội 40 45 45 X     X         X   

40 Tia Nắng   

L08-L10,An 

Khang, KĐT 

Dương Nội, 45 45 45       X         X   

41 Hoa Trà My   

V1B01 The 

Terra An Hưng 45 50 50 X     X         X   

43 

IQ Thăng 

Long   

M08L04,Khu 

A,KĐT Mới 

Dương Nội 26 26 26 x     x         x   

44 

Tuổi thơ hạnh 

phúc   

L02.05, Khu An 

Khang, KDT 

Dương Nội 55 55 55 X       X       X   
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45 

Tuổi thơ hạnh 

phúc 1   

L02.05, Khu An 

Khang, KDT 

Dương Nội 35 35 35 X       X       X   

46 

Ước Mơ 

Anland   

Shophouse 03-

04, chung cư 

Anland 

Complex, KĐT 

Dương Nội 35 35 35 X     X         X   

47 

Thế Giới Trẻ 

Thơ   

L07-08bt an 

khang kdt 

dương nội 50 50 50 x     x         x   

48 

Giáo dục Xanh 

5   

L05-R01 khu đô 

thị Dương Nội, 

Dương Nội, Hà 

Nội 56 56 56 x     x         x   

49 

Giáo dục Xanh 

6   

L06-R01 khu đô 

thị Dương Nội, 

Dương Nội, Hà 

Nội 16 16 16 x     x         x   

50 

Cá Heo Hạnh 

Phúc   

D24, ô 16, KĐT 

Geleximco Lê 

Trọng Tấn, 

phường Dương 

Nội, TP. Hn 56 59 59 x     x         x   

51 

Giáo dục đỉnh 

cao   

Tòa FLC Start 

tower , 418 

Quang Trung, 

Dương Nội, Hà 

Nội 43 60 60 x     x         x   

52 

Hoa Mùa 

Xuân 3   

Lô số C32, ô số 

13, KhuC, ĐTM 

Lê Trọng Tấn- 

Geleximco, 

Dương Nội, Hà 

Nội 44 44 44 x     x         x   
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53 

Ngôi Nhà Cây 

Xanh 2   

Tàng 1,CT8B 

Khu đô thị 

Dương Nội, 

Phường Dương 

Nội, Thành phố 

Hà Nôi 58 58 58       x x       x   

54 

Khai Minh 

Đức 1   

Tầng 3, tầng 4 - 

D01, L20, Khu 

đô thị Dương 

Nội, Phường 

Dương Nội, 

Thành phố Hà 

Nội 54 60 60 x     x         x   

55 

Những Thiên 

Thần Hạnh 

Phúc   

Số 01 LK3 

Vinaconex 21 

TDP5 Phường 

Dương Nội TP 

Hà Nội 16 16 16 X     X         X   

56 Vườn Ong 1   

Tầng 1 (mặt 

đường Nguyễn 

Trác), Cụm 

chung cư CT7H, 

Phường Dương 

Nội, Hà Nội 50 50 50 x     x         x   

57 Ngôi sao   

c16-65, khu c 

geleximco, 

dương nội, hà 

đông, hà nội 21 21 21 x     x x       x   

Tổng số trẻ nhóm trẻ lớp 

MGĐL  cấp ăn bán trú    2032 2098 2098                     
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PHỤ LỤC 02 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỮA ĂN BÁN TRÚ  

TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, NĂM HỌC 2026–2027 

(Kèm theo Phương án số:      /PA-UBND ngày      /8/2026 của UBND phường Dương Nội) 

 

 

STT Tên cơ sở giáo dục 

 

 

Tên phân hiệu 
Mô hình tổ chức 

bữa ăn bán trú 

Kết quả khảo 

sát hiện 

trạng cơ sở 

hạ tầng 

Nhu cầu bổ 

sung cơ sở vật 

chất 
Ghi chú 

1 Tiểu học Dương Nội  

TH Trần Quốc Toàn 

Thuê đơn vị nấu ăn 

tại trường 
Đảm bảo Không  

Tiểu học Dương Nội B 

Thuê đơn vị nấu ăn 

tại trường 
Đảm bảo Không  

TH Dương Nội A 

Thuê đơn vị nấu ăn 

tại trường 
Đảm bảo Bổ sung máy 

xay thịt 

Đang sử dụng của 

đơn vị thuê nấu tại 

trường 

2 

Tiểu học An Hưng 

TH An Hưng 

Thuê đơn vị nấu ăn 

tại trường 
Đảm bảo Không 

 

TH Kim Đồng 

Thuê đơn vị nấu ăn 

tại trường 
Đảm bảo Không 

 

3 

Tiểu học Lê Quý Đôn TH Lê Quý Đôn 

Thuê đơn vị nấu ăn 

tại trường 
Đảm bảo Không  

4 

THCS  Dương Nội THCS  Dương Nội 

Thuê đơn vị nấu ăn 

tại trường 
Đảm bảo Bổ sung máy 

lọc nước  
Máy đã hỏng 

5 

THCS Lê Quý Đôn THCS Lê Quý Đôn 

Thuê đơn vị nấu ăn 

tại trường 
Đảm bảo Không 

 

6 

Trường MN  Dương Nội 
Trường MN Dương Nội 

Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Bổ sung tủ sấy 

bát đĩa 

Tủ đã hỏng 

Trường MN Hoàng Hanh 

Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

Trường MN Kim Đồng Tự tổ chức nấu ăn tại Đảm bảo Không  
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trường 

7 

Trường mầm non Sen Hồng 

Trường MN Sen Hồng 

Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

Trường MN  La Dương 

Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

Trường MN Trần Quốc Toản 

Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

8 

Trường mầm non Lê Quý 

Đôn 

Trường MN Lê Quý Đôn 

Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

Trường MN La Khê  

Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

Cơ sở mới tại LK31 

(chưa đi vào hoạt 

động) 
Đảm bảo Không  

9 TH&THCS Lomonoxop Tây 

Hà Nội  

Thuê đơn vị nấu ăn 

tại trường 
Đảm bảo Không  

10 

TH&THCS Nguyễn Khuyến  

Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

11 Trường phổ thông Liên cấp 

H.A.S  

Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

12 Trường Phổ thông Quốc tế Việt 

Nam  

Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

13 Trường mầm non Quốc Tế Hà 

Nội 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

14 Trường mầm non Thế giới 

Haroo An Hưng 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

15 Trường mầm non Nguyễn 

Khuyến 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

16 Trường mầm non STEAMeQ 

Hà Đông 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

17 Trường mầm non Lômônôxốp 

Dương Nội 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

18 

Trường mầm non Froebel 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

19 Lớp MNĐL Vườn Ong  Tự tổ chức nấu ăn tại Đảm bảo Không  
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trường 

20 Lớp MNĐL Những Em Bé 

Hạnh Phúc 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

21 Lớp MNĐL Ươm Mầm Nhân 

Cách 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

22 

Lớp MNĐL Ong Vàng 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

23 

Lớp MNĐL Hoa Anh Đào 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

24 

Lớp MNĐL Khai Minh Đức 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

25 

Lớp MNĐL Đồ Rê Mí 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

26 

Lớp MNĐL Lá Phong Xanh 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

27 

Lớp MNĐL Mây Xanh 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

28 

Lớp MNĐL Em Bé Tháo Vát 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

29 

Lớp MNĐL Xứ Sở Thần Tiên 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

30 

Lớp MNĐL Đức Trí 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

31 

Lớp MNĐL Việt Ý 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

32 Lớp MNĐL Những Người Bạn 

Nhỏ An Hưng 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

33 

Lớp MNĐL Vườn Trẻ Thơ 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

34 

Lớp MNĐL Tràng An 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

35 Lớp MNĐL Ngôi Nhà Cây 

Xanh 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

36 Lớp MNĐL Việt Hàn IQ Yên  Tự tổ chức nấu ăn tại Đảm bảo Không  
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Nghĩa trường 

37 

Lớp MNĐL Bông Hồng 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

38 Lớp MNĐL Những Ngôi Sao 

Lấp Lánh 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

39 

Lớp MNĐL Hoa Mùa Xuân 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

40 

Lớp MNĐL Hòa Bình 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

41 

Lớp MNĐL Thiên Hà Xanh 3 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

42 

Lớp MNĐL Việt Nhật 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

43 Lớp MNĐL Tuổi Thần Tiên An 

Khang 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

44 

Lớp MNĐL Hoa Tháng Sáu 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

45 

Lớp MNĐL Terra An Hưng 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

46 

Lớp MNĐL Tuổi Thơ Tài Năng 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

47 

Lớp MNĐL Ngôi Nhà Xanh 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

48 

Lớp MNĐL Tia Nắng 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

49 

Lớp MNĐL Hoa Trà My 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

50 

Lớp MNĐL IQ Thăng Long 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

51 Lớp MNĐL Tuổi thơ hạnh 

phúc 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

52 Lớp MNĐL Tuổi thơ hạnh 

phúc 1 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

53 Lớp MNĐL Ước Mơ Anland  Tự tổ chức nấu ăn tại Đảm bảo Không  
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trường 

54 

Lớp MNĐL Thế Giới Trẻ Thơ 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

55 

Lớp MNĐL Giáo dục Xanh 5 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

56 

Lớp MNĐL Giáo dục Xanh 6 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

57 

Lớp MNĐL Cá Heo Hạnh Phúc 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

59 

Lớp MNĐL Giáo dục đỉnh cao 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

59 

Lớp MNĐL Hoa Mùa Xuân 3 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

60 Lớp MNĐL Ngôi Nhà Cây 

Xanh 2 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

61 

Lớp MNĐL Khai Minh Đức 1 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

62 Lớp MNĐL Những Thiên Thần 

Hạnh Phúc 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

63 

Lớp MNĐL Vườn Ong 1 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  

64 

Lớp MNĐL Ngôi sao 

 Tự tổ chức nấu ăn tại 

trường 
Đảm bảo Không  
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